
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 11A Ngõ 75/21 Cầu Đất, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Phường Chương 
Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

26/07/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ FUJIKYO

0109716962

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

2. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

3. Sửa chữa thiết bị điện 3314

4. Sửa chữa thiết bị khác 3319

5. Lắp đặt hệ thống điện 4321

6. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

7. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

8. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn nước  hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán 
buôn đồ điện gia dụng, đèn và   bộ đèn điện; Bán buôn giường, 
tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn sách, báo, 
tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; 
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; Bán buôn sản phẩm quang 
học và chụp ảnh; Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm 
thanh, hình ảnh; Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo 
tường và đồ trang sức; Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm  đồ chơi, 
sản phẩm trò chơi. (trừ đồ chơi Nhà nước cấm); Đồ gia dụng 
thông minh; Ghế Massage, thiết bị chăm sóc sức khỏe; Quần 
áo thời trang; Dụng cụ
làm nail,mi…

4649(Chính)

10. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

11. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ FUJIKYO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: FUJIKYO INTERNATIONAL TRADE & 
SERVICE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: FUJIKYO

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0866999805
Email: nguyenthuha.isc@gmail.com

Fax:
Website:
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3.800.000.000 VNĐ

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

14. Bán buôn tổng hợp 4690

15. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

16. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

17. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

18. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

19. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

20. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

21. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng;
Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet.

4791

22. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán thông 
qua máy bán hàng tự động…;
Bán trực tiếp nhiên liệu (dầu đốt, gỗ nhiên liệu), giao trực tiếp 
tới tận nhà người sử dụng;
Đấu giá ngoài cửa hàng (bán lẻ);
Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).

4799

23. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

24. Quảng cáo 7310

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu những mặt hàng của doanh nghiệp 
kinh doanh.
Ủy thác và nhận sự ủy thác của việc Xuất, nhập khẩu về hàng 
hóa.

8299

26. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

27. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

28. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

29. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

30. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

31. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

9639

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
Ba tỷ tám trăm triệu đồng
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VĂN 
DƯƠNG

Việt 
Nam

Tổ dân Phố Hương, 
Thị trấn Tân An, 
Huyện Yên Dũng, 
Tỉnh Bắc Giang, Thị 
trấn Tân An, Huyện 
Yên Dũng, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

912.000.000 24,000 122070117

2TRẦN VĂN 
BIÊN

Việt 
Nam

Xóm 9 xã Hương 
Giang, Huyện Hương 
Khê, Tỉnh Hà Tĩnh, 
Xã Hương Giang, 
Huyện Hương Khê, 
Tỉnh Hà Tĩnh, Việt 
Nam

912.000.000 24,000 183920656

3NGÔ HỮU 
HIỆU

Việt 
Nam

Số 11A Ngõ 75/21 
Cầu Đất, Chương 
Dương, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội, Phường 
Chương Dương, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.064.000.000 28,000 036090000291

4PHẠM 
THÀNH 
SƠN

Việt 
Nam

Thôn Đông Phúc, 
Liên Trường, Quảng 
Trạch, Quảng Bình , 
Xã Liên Trường, 
Huyện Quảng Trạch, 
Tỉnh Quảng Bình, 
Việt Nam

912.000.000 24,000 044094003270

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036090000291
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 11A Ngõ 75/21 Cầu Đất, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội, 
Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 11A Ngõ 75/21 Cầu Đất, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội, 
Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ HỮU HIỆU Nam

03/07/1990 Kinh Việt Nam

07/05/2020 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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